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PHƯƠNG ÁN ĐIỀU TRA KẾT QUẢ VÀ CHI PHÍ SXKD 

CỦA CƠ SỞ SXKD CÁ THỂ NĂM 2004  

(Ban hành theo Quyết định số 625/QĐ-TCTK ngày 30 tháng 8 năm 2004)

I. MỤC ĐÍCH ĐIỀU  TRA

Cuộc điều tra nhằm thu thập thông tin về kết quả và chi phí SXKD của cơ sở  sản xuất kinh doanh (SXKD) cá thể ở các ngành (trừ các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản) để tính các chỉ tiêu thống kê của khu vực kinh tế cá thể và cung cấp số liệu phục vụ tính giá trị sản xuất, chi phí trung gian, giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế. 

II. ĐỐI TƯỢNG,  PHẠM VI VÀ ĐƠN VỊ  ĐIỀU TRA

1. Đối tượng điều tra

Đối tượng của cuộc điều tra này là các cơ sở SXKD cá thể, hoạt động trong tất cả các ngành kinh tế (trừ các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản). 

2. Đơn vị điều tra

Đơn vị điều tra là cơ sở SXKD cá thể. Khái niệm cơ sở SXKD cá thể trong cuộc điều tra này hoàn toàn thống nhất với khái niệm trong Tổng điều tra các cơ sở kinh tế, hành chính, sự nghiệp năm 2002 và điều tra số lượng cơ sở SXKD cá thế 1/10/2004 (xem khái niệm trong Phương án điều tra số lượng cơ sở SXKD cá thể năm 2004). 

3. Phạm vi điều tra

-       Đối với ngành công nghiệp: 

+ Điều tra mẫu kết quả SXKD đại diện theo ngành công nghiệp cấp 2 cho cấp huyện. Như vậy, Điều tra kết quả SXKD ngành công nghiệp được tiến hành ở tất cả các huyện của tỉnh
.  

+   Điều tra chi phí SXKD ngành công nghiệp, chỉ tiến hành điều tra mẫu đại diện cho ngành công nghiệp cấp 2 của tỉnh (không đại diện cho huyện).

-        Đối với ngành vận tải: Điều tra mẫu đại diện theo loại vận chuyển (hàng hoá, hành khách); loại phương tiện (cơ giới, thô sơ); và theo ngành đường (bộ, thuỷ) của tỉnh.

-       Các ngành dịch vụ còn lại: Điều tra mẫu đại diện theo ngành kinh tế (với các mức độ chi tiết khác nhau) của tỉnh.

III. NỘI DUNG ĐIỀU TRA

Nội dung điều tra kết quả và chi phí SXKD, bao gồm: Lao động, doanh thu, sản phẩm chủ yếu, một số chỉ tiêu hiện vật khác, giá trị tài sản và vốn để SXKD, chi phí SXKD theo yếu tố. Tùy theo yêu cầu của từng ngành, nội dung thu thập thông tin sẽ được bố trí trên các phiếu điều tra khác nhau, cụ thể:

· Ngành công nghiệp (2 phiếu):

Phiếu 1/kq-cn: Phiếu thu thập thông tin về kết quả SXKD hoạt động công nghiệp;

Phiếu 1a/cp-cn: Thu thập thông tin về chi phí SXKD hoạt động công nghiệp.

(Do mẫu điều tra kết quả SXKD đại diện cho huyện, trong khi đó, mẫu điều tra chi phí đại diện cho tỉnh, nên mẫu điều tra chi phí được rút ra từ mẫu điều tra kết quả SXKD).

· Ngành vận tải (1 phiếu): Phiếu 2/kq-vt: Phiếu thu thập thông tin về kết quả và chi phí SXKD hoạt động vận tải, bưu chính viễn thông.
· Ngành thương mại, dịch vụ (1 phiếu): Phiếu 3/kq-tm: Phiếu thu thập thông tin về kết quả và chi phí SXKD hoạt động thương mại, dịch vụ.
(Hoạt động vận tải, bưu chính viễn thông và hoạt động thương mại, dịch vụ mẫu điều tra kết quả SXKD và điều tra chi phí đều đại diện cho tỉnh, nên được tiến hành trên cùng 1 mẫu).

IV. THỜI  KỲ ĐIỀU TRA

Thời kỳ điều tra: tháng 10, 10 tháng và cả năm 2004.  

V. PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRA

Phương pháp điều tra trực tiếp, tức là các điều tra viên trực tiếp đến các đơn vị SXKD cá thể để thu thập các thông tin và ghi vào phiếu điều tra. 

VI. THIẾT KẾ MẪU

Với số lượng lớn (gần 3 triệu) các cơ sở SXKD cá thể phân bố rải khắp trên tất cả các địa bàn xã, phường trên phạm vi cả nước, nhằm hạn chế độ phân tán của các đơn vị mẫu và đảm bảo tính khả thi trong quá trình thu thập số liệu tại các đơn vị mẫu, mẫu điều tra kết quả và chi phí SXKD của cơ sở SXKD cá thể sẽ được thiết kế theo 2 cấp mẫu là: Mẫu cấp 1 (chọn xã), mẫu cấp 2 (chọn cơ sở SXKD cá thể).

1.   Mẫu cấp 1- Chọn xã, phường để lập dàn mẫu cơ sở SXKD cá thể của từng ngành: Danh sách xã, phường được chọn vào mẫu điều tra là danh sách xã, phường đã được chọn và điều tra năm 2003 và được rà soát, điều chỉnh, bổ sung theo Công văn số 391/TCTK-TM, ngày 20/6/2004 của Tổng cục trưởng TCTK (Danh sách này đã được gửi về Tổng cục). 

2.   Mẫu cấp 2- Chọn các cơ sở SXKD cá thể trong các xã mẫu (mẫu cấp 1) để điều tra kết quả và chi phí SXKD. Dàn mẫu là danh sách các cơ sở SXKD cá thể ở các xã mẫu đã được điều tra theo phương án điều tra số lượng các cơ sở SXKD cá thể 1/10/2004. Dàn mẫu được lập cho từng ngành chi tiết cần điều tra mẫu. Theo đó, ngành công nghiệp có 30 dàn mẫu; ngành vận tải có 16 dàn mẫu; thương mại, dịch vụ có 44 dàn mẫu (xem phụ lục 1).

Do yêu cầu đại diện mẫu điều tra của từng chuyên ngành khác nhau, nên cách tạo dàn mẫu, cỡ mẫu và chọn mẫu cho từng ngành cụ thể như sau. 

2.1.   Tạo dàn mẫu, cỡ mẫu và chọn mẫu hoạt động công nghiệp

2.1.1.   Điều tra mẫu kết quả SXKD hoạt động công nghiệp

a. Tạo dàn mẫu cho từng ngành công nghiệp cấp 2

  Mẫu điều tra kết quả SXKD hoạt động công nghiệp cần đại diện theo ngành cấp 2 của huyện, do vậy, tổng thể mẫu (N) của mỗi ngành là toàn bộ số cơ sở công nghiệp cấp 2 của các xã đã được chọn mẫu. Tạo dàn mẫu bằng cách liệt kê danh sách các cơ sở theo từng ngành công nghiệp cấp 2 ở các xã mẫu của từng huyện.

Theo hệ thống phân ngành hiện nay có 30 ngành công nghiệp cấp 2, như vậy, mỗi huyện có tối đa 30 dàn mẫu để điều tra kết quả SXKD công nghiệp. Mỗi dàn mẫu tương ứng với 1 ngành công nghiệp cấp 2 của huyện.

	Lưu ý: Trong cuộc điều tra này cần phân biệt tổng thể chung với tổng thể mẫu. Tổng thể chung của 1 ngành là toàn bộ số cơ sở thuộc ngành đó của tất cả các xã trong huyện (số lượng để suy rộng), còn tổng thể mẫu là số cơ sở thuộc ngành đó của các xã mẫu (để lập dàn mẫu). Ví dụ: điều tra mẫu ngành công nghiệp sản xuất thực phẩm và đồ uống (mã ngành 15) của huyện A:  Tổng thể chung là toàn bộ cơ sở cá thể có mã ngành 15 ở tất cả các xã của huyện A; Tổng thể mẫu là toàn bộ cơ sở cá thể có mã ngành 15 ở các xã mẫu, huyện A


b. Xác định cỡ mẫu (n) cho từng ngành cấp 2

Cỡ mẫu của mỗi ngành công nghiệp cấp 2 của huyện là cỡ mẫu đã được phân bổ cho từng ngành để điều tra kết quả và chi phí SXKD ngành công nghiệp 1/10/2003. Qua thực tế đã điều tra năm 2003, nếu tỉnh nào phân bổ mẫu cho các ngành chưa hợp lý thì cần điều chỉnh, bổ sung trong cuộc điều tra này.

c. Chọn mẫu cho từng ngành cấp 2

Căn cứ vào dàn mẫu, cỡ mẫu của từng ngành đã xác định ở mục a, mục b nói trên để tiến hành chọn các cơ sở của từng ngành vào mẫu điều tra theo các bước sau:

Bước 1- Tính khoảng cách tổ (k):
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Bước 2 – Xác định tổ đầu tiên: tổ đầu tiên được bắt đầu từ cơ sở đầu tiên trong dàn mẫu đến cơ sở có số thứ tự trùng với khoảng cách tổ.  

Bước 3 - Chọn đơn vị mẫu đầu tiên: Đơn vị mẫu đầu tiên là cơ sở nằm ở giữa tổ đầu tiên. Nếu khoảng cách tổ là số chẵn, thì đơn vị mẫu đầu tiên là cơ sở ở nửa trên của tổ 1; đơn vị mẫu thứ 2 là cơ sở ở nửa dưới của tổ 2..., chọn theo qui luật này cho đến khi chọn đủ số đơn vị mẫu điều tra.

Ví dụ: giả sử, khoảng cách tổ là 10, ta xác định được tổ đầu tiên, gồm cơ sở có số thứ tự từ 1 đến 10 trong dàn mẫu; đơn vị mẫu đầu tiên có số thứ tự là 5; đơn vị mẫu thứ 2 có số thứ tự là 16; đơn vị mẫu thứ 3 có số thứ tự là 25; đơn vị mẫu thứ tư có số thứ tự là 36...

Ngành nào có số cơ sở nhỏ hơn cỡ mẫu được phân bổ sẽ điều tra 100% cơ sở của ngành đó. 

2.1.2.    Điều tra mẫu chi phí ngành công nghiệp

a. Tạo dàn mẫu cho từng ngành công nghiệp cấp 2

Điều tra chi phí hoạt động công nghiệp đại diện theo ngành cho cấp tỉnh, do đó, tổng thể mẫu là toàn bộ những cơ sở mẫu điều tra kết quả sản xuất kinh doanh của toàn tỉnh.

Tạo dàn mẫu bằng cách liệt kê danh sách các cơ sở điều tra kết quả SXKD của từng ngành. Hay nói cách khác, gộp các cơ sở điều tra mẫu kết quả SXKD của các huyện theo từng ngành; mỗi ngành tạo thành 1 danh sách. Danh sách này chính là dàn mẫu của từng ngành công nghiệp cấp 2 tương ứng của tỉnh.

b. Xác định cỡ mẫu (n) cho từng ngành công nghiệp cấp 2

Cỡ mẫu cho từng ngành tối đa là 30 cơ sở. Mẫu điều tra chi phí của từng tỉnh tối đa là 900 cơ sở (30 cơ sở x 30 ngành). Nếu ngành nào có dưới 30 cơ sở sẽ điều tra 100% ngành đó.

c. Chọn mẫu cho từng ngành cấp 2: Cách chọn mẫu tương tự như chọn mẫu điều tra kết quả SXKD (gồm 3 bước đã trình bầy ở trên). 
2.2.    Tạo dàn mẫu, cỡ mẫu và chọn mẫu hoạt động vận tải, bưu chính viễn thông

a. Tạo dàn mẫu cho từng ngành  

Căn cứ vào dữ liệu hiện có (đã bổ sung mã ngành mới có dữ liệu như hiện nay), chúng ta chỉ có thể tạo được 21 mẫu điều tra kết quả và chi phí SXKD hoạt động vận tải, bưu chính viễn thông (xem phụ lục 1)

Dàn mẫu điều tra kết quả và chi phí SXKD của từng ngành vận tải cũng được lập tương tự như ngành công nghiệp. Chẳng hạn, tạo dàn mẫu điều tra vận tải hành khách bằng xe ô tô (mã ngành 602111) bằng cách: từ kết quả điều tra số lượng cơ sở SXKD 1/10/2004 rút ra danh sách toàn bộ cơ sở kinh doanh vận tải có mã ngành 602111 ở các xã mẫu của tỉnh. 

b. Xác định cỡ mẫu: Mỗi mẫu điều tra 30 cơ sở; cỡ mẫu điều tra kết quả và chi phí SXKD hoạt động vận tải là 630 cơ sở (30 cơ sở x 21 mẫu).

c. Chọn mẫu: Cách chọn mẫu tương tự như chọn mẫu điều tra kết quả SXKD ngành công nghiệp (gồm 3 bước đã trình bầy ở trên). 
2.3.  Tạo dàn mẫu, cỡ mẫu và chọn mẫu hoạt động thương mại, dịch vụ 

Cách tạo dàn mẫu, cơ mẫu, chọn mẫu điều tra kết quả và chi phí SXKD của hoạt động thương mại, dịch vụ cũng được tiến hành tương tự như hoạt động vận tải. Hoạt động thương mại, dịch vụ cần điều tra 50 mẫu, mỗi mẫu điều tra 30 cơ sở. Như vậy, mỗi tỉnh điều tra tối đa là 1500 cơ sở (30 cơ sở x 50) (xem phụ lục 1).

	Tóm lại: Mẫu điều tra kết quả SXKD được chọn theo 2 cấp. Mẫu cấp 1, chọn xã mẫu cho tất cả các ngành (đã thực hiện theo CV 391 về rà soát mẫu); mẫu cấp 2, chọn cơ sở SXKD mẫu cho riêng  từng ngành, cụ thể:

	· Ngành công nghiệp:

	· Điều tra kết quả SXKD, mẫu đại diện ngành cấp 2 của từng huyện. Cỡ mẫu của từng ngành như đã phân bổ trong  điều tra mẫu 1/10/2003.

	· Điều tra chi phí, mẫu đại diện ngành cấp 2 của tỉnh. cỡ mẫu tối đa của 1 ngành là 30 cơ sở.

	· Ngành vận tải, bưu chính viễn thông: điều tra kết quả và chi phí kinh doanh được tiến hành trên cùng 1 mẫu. Mẫu đại diện theo ngành của toàn tỉnh; mỗi ngành điều tra tối đa 30 cơ sở. Mẫu tối đa của của 1 tỉnh là 630 cơ sở (30 cơ sở x 21 ngành).

	· Ngành thương mại, dịch vụ: Điều tra kết quả và chi phí kinh doanh được tiến hành trên cùng 1 mẫu. Mẫu đại diện theo ngành của toàn tỉnh; mỗi ngành điều tra 30 cơ sở. Mẫu tối đa của 1 tỉnh là 1500 cơ sở (30 cơ sở x 50 ngành).


VII.  TỔNG HỢP VÀ SUY RỘNG KẾT QUẢ ĐIỀU TRA

1.  Tổng hợp kết quả mẫu và tính chỉ tiêu bình quân (hệ số suy rộng)

· Tổng hợp kết quả điều tra theo từng ngành (dàn mẫu) bằng cách cộng chỉ tiêu điều tra của các cơ sở điều tra mẫu theo từng ngành. Công thức tổng quát như sau:
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         Trong đó:      xj : kết quả chỉ tiêu điều tra mẫu của ngành j;

       xij: chỉ tiêu điều tra của cơ sở i, ngành j (i= 1, 2, 3... n)

Kết quả điều tra mẫu được trình bầy theo các nhóm biểu sau:

· Nhóm biểu 1/cn_m: Kết quả điều tra mẫu hoạt động công nghiệp; 

· Nhóm biểu 2/vt_m: Kết quả điều tra mẫu hoạt động vận tải, bưu chính viễn thông; 

· Nhóm biểu 3/tm_m: Kết quả điều tra mẫu hoạt động thương mại, dịch vụ; 

· Tính số bình quân của từng chỉ tiêu của từng mẫu điều tra. Công thức tổng quát như sau:
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Trong đó:

- 
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x

: Chỉ tiêu điều tra mẫu bình quân của 1 cơ sở mẫu ngành j;

- 
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x

: Chỉ tiêu điều tra của cơ sở i, ngành j (i = 1, 2, 3 ... n);

- nj: cỡ mẫu điều tra của ngành j.

         Kết quả tính toán chỉ tiêu mẫu bình quân được trình bầy ở các nhóm biểu nói trên.

2. Suy rộng kết quả điều tra
Suy rộng các chỉ tiêu điều tra được tính theo công thức tổng quát sau:
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Trong đó: 

- Xj: chỉ tiêu suy rộng ngành j;

- 
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x

: chỉ tiêu điều tra mẫu bình quân ngành j;

- Nj: tổng thể ngành j;

- 
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t

: số tháng kinh doanh bình quân/năm ngành j.


[image: image10.wmf]Riêng ngành CN, suy rộng chỉ tiêu sản phẩm chủ yếu; chi phí trung gian; giá trị tăng thêm nhu sau:

- Suy rộng chỉ tiêu sản phẩm chủ yếu:
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Trong đó: - Qj: sản phẩm ngành j

       - qj: sản phẩm mẫu ngành j

       - wj: tỷ trọng sản phẩm mẫu trong tổng số sản phẩm ngành j (tỷ trọng này được xác định ở nam điều tra toàn bộ g?n nhất).

- Suy rộng chỉ tiêu chi phí trung gian:
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Trong đó:     -    Cj: chi phí trung gian (suy rộng) ngành j

· cij: chi phí trung gian cơ sở mẫu thứ i, ngành j


· Gj: giá trị sản xuất (suy rộng) ngành j

· gj: giá trị sản xuất (mẫu) ngành j

· hj: hệ số chi phí trung gian ngành j

- Suy rộng chỉ tiêu giá trị tăng thêm cũng được suy rộng theo cùng công thức suy rộng chỉ tiêu chi phí trung gian.

Kết quả suy rộng cũng được trình bầy trong các nhóm biểu đã đề cập ở trên

· Xử lý khi mất mẫu: Nếu mẫu bị mất dưới 10%, không thay mẫu. Nếu mẫu bị mất từ 10 % trở lên, phải thay mẫu theo nguyên tắc: Chọn cơ sở cùng ngành chi tiết (nếu không có cùng ngành chi tiết, lấy ngành cấp trên) có qui mô tương đương trên địa bàn của đơn vị mẫu bị mất.

· Các công việc: Chọn mẫu, tổng hợp và suy rộng sẽ được thực hiện bằng một phần mềm máy tính thống nhất trong cả nước.

VII. KẾ HOẠCH ĐIỀU TRA VÀ KINH PHÍ

1. Kế hoạch điều tra: Tất cả các công việc chuẩn bị điều tra sẽ được tiến hành đồng thời cùng với khâu chuẩn bị điều tra toàn bộ số lượng cơ sở 1/10/2004. Khâu lập dàn mẫu và chọn mẫu điều tra sẽ do Cục Thống kê thực hiện sau khi đã hoàn chỉnh khâu nhập tin số lượng cơ sở (hoàn thành trước ngày 31/10/2004). 

· Điều tra thực tế tại hiện trường từ 15/11/2004 đến 05/12/2004;

· Kiểm tra làm sạch phiếu và nhập tin từ 25/11/2004;

· Tổng hợp và truyền dữ liệu (số liệu gốc, báo cáo tổng hợp) về Tổng cục trước 31/01/2005.

2. Kinh phí: Kinh phí điều tra từ nguồn ngân sách. Tổng cục đã phân bổ kinh phí từ đầu năm 2004. Định mức chi tiêu của từng khoản mục điều tra theo chế độ hiện hành do Bộ Tài chính qui định.

TỔNG CỤC THỐNG KÊ[image: image14.png]



Trong đó:


 - kj  : khoảng cách tổ ngành j


 - Nj: tổng thể mẫu ngành j


 - nj: cỡ mẫu ngành j














� Huyện: gọi chung cho cấp huyện, quận. Tỉnh: gọi chung cho cấp tỉnh, thành phố
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